Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1.Giới thiệu chung về gói thầu
Gói thầu Mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm
Tóm tắt công việc chính gói thầu: Mua 17 danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm
Giá gói thầu: 151.950.000 đồng
Nguồn vốn: Hợp đồng tài trợ nghiên cứu khoa học số HTQT/2025/UKRI/01 ngày 15/04/2025
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025
Loại hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện gói thầu: 3 tháng
 2. Yêu cầu về kỹ thuật 
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	Tên hàng hóa
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1. 
	Ống lấy máu chân không EDTA 6ml
	1. Mục đích: Sử dụng để lấy máu toàn phần
2. Thành phần:
· Có chất chống đông EDTA K2/ K3
· Thể tích 6ml
· Nắp màu tím
· Kích thước: 13 x 75 (mm)
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng
	Khay 100 ống
	14

	2. 
	Kim lấy máu
	1. Mục đích: Kim lấy máu tĩnh mạch, sử dụng cho ống lấy máu chân không
2. Thành phần:
· Tay áo cao su, Kim thép không gỉ, Vỏ kim nhựa PE
· Cỡ kim 21G – 22G
· Tiệt trùng
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng
	Hộp 100 chiếc
	12

	3. 
	Kim bướm lấy máu
	1. Mục đích: Kim bướm lấy máu tĩnh mạch, dùng cho ống lấy máu chân không
2. Thành phần:
· Ống nhựa PVC, kim thép không gỉ, vỏ kim nhựa PE, tay áo cao su
· Cỡ kim 22G – 23G
· Tiệt trùng
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng
	Túi 100 chiếc
	2

	4. 
	Cồn Ethanol 70%
	1. Mục đích: Sử dụng để sát trùng trước khi lấy máu
2. Thành phần: Ethanol 70%
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 8 tháng
	Chai 500ml
	10

	5. 
	Bông y tế vô trùng
	1. Mục đích: Dùng để làm sạch các vết thương, thấm máu và dịch tiết; thấm thuốc và bôi lên vết thương; chặn máu khi tiêm chích
2. Thành phần:
· Bông tự nhiên 100%.
· Đường kính 2cm, 3cm; Đồng đều về kích thước và trọng lượng.
· Khả năng thấm hút cao và nhanh.
Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da.
· Bông trắng và sạch; đã tiệt trùng
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng
	Túi 50 gam
	9

	6. 
	Hộp đựng mẫu 100 vị trí
	1. Mục đích: Dùng để lưu trữ mẫu ở nhiệt độ âm sâu (-80°C)
2. Thành phần:
· Hộp bằng bìa cứng cao cấp màu trắng có lớp phủ bóng; Lớp phủ chống nước giúp tăng độ bền của hộp
· Kháng hóa chất như cồn và dung môi hữu cơ nhẹ
· Hộp gồm 100 vị trí; Lưu trữ ống 2,0ml
· Có thể chịu được nhiệt độ từ âm 80°C đến 30°C
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: không áp dụng
	Hộp 100 vị trí
	3

	7. 
	Ống 2ml, nắp vặn
	1. Mục đích: bảo quản mẫu ở nhiệt độ âm sâu (-80°C)
2. Thành phần:
· Được làm bằng polypropylene, 2ml, có nắp vặn; đã tiệt trùng
· Ổn định, không bị nứt/vỡ ở nhiệt độ âm sâu
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng
	Thùng 1.000 ống
	3

	8. 
	Đầu côn có lọc, tiệt trùng 1000 µl      
	1. Mục đích: Đầu côn dùng để hút mẫu/ hóa chất trong kĩ thuật xét nghiệm
2. Mô tả:
· Đầu côn có lọc thể tích 100-1000 µl, tiệt trùng, trong suốt
· Chất liệu: Polypropylene, Không có RNase/Dnase, Nonpyrogenic
· Màng lọc ngăn chặn sự lây nhiễm chéo từ mẫu này sang mẫu khác, ức chế và chặn các hạt khí dung, không chứa chất ức chế DNA, không bị nhiễm bẩn nuclease
· Đóng gói trong các hộp có đáy kín, có nắp đậy
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng 
	Hộp 1.000 chiếc
	2

	9. 
	Hoá chất phân tách tế bào đơn nhân từ máu ngoại vi
	1. Mục đích: Để phân lập tế bào Lympho trong ống nghiệm từ máu ngoại vi.
2. Mô tả:
· Môi trường đã tiệt trùng
· Duy trì khả năng sống và sự phân bố đại diện của tế bào lympho B và T.
· Nồng độ nội độc tố thấp (< 0,12 EU/ml).
3. Bảo quản: 4°C đến 30 °C
4. Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng
	Thùng 6 chai, 1 chai 100ml
	1

	10. 
	Dimethyl sulfoxide (DMSO)
	1. Mục đích: hoá chất bảo quản tế bào ở nhiệt độ âm sâu
2. Thành phần:
· Dimethyl sulfoxide dạng lỏng; ≥99.9%
.
· Mật độ hơi:2.7; 
· Áp suất hơi: 0.42mmHg;
· Nhiệt độ tự bốc cháy: 573 độ F
· Tạp chất: ≤0.001 meq/g Titr. Acid ≤0.1% water

3. Bảo quản: nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng
	Chai 100ml
	1

	11. 
	Pipet Pasteur nhựa  tiệt trùng 1ml
	1. Mục đích: dùng để hút mẫu/hóa chất khi thực hiện xét nghiệm
2. Thành phần:
· Ống hút Pipet Pasteur nhựa 1ml đã tiệt trùng
· Chất liệu PE; dung tích 1mL
· Vỏ bọc riêng từng chiếc
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng
	Hộp 500 chiếc
	1

	12. 
	Ống 2ml, nắp vặn
	1. Mục đích: lưu giữ mẫu ở nhiệt độ âm sâu (-196°C hoặc Nitơ lỏng)
2. Mô tả:
· Thể tích: 2ml, tự đứng, đáy tròn, nắp vặn
·  Chất liệu: Polypropylene 
· Có vòng đệm silicon để bịt kín an toàn
· Chịu được nhiệt độ âm sâu -196°C
· Khử trùng bằng bức xạ gamma 
· Nonpyrogenic và DNase/RNase-free
· Vạch chia màu đen và các điểm đánh dấu lớn 
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng
	Thùng 500 cái
	1

	13. 
	Hộp đựng mẫu 12 vị trí
	1. Mục đích: Dùng để bảo quản mẫu ở nhiệt độ âm sâu (-80°C)
2. Mô tả:
· Khả năng đông lạnh đồng nhất; nhanh chóng trở lại nhiệt độ phòng khi lấy ra khỏi tủ đông.
· Hộp phù hợp cho 12 ống tiêu chuẩn 1,0 ml đến 2,0 ml; Đối xứng hướng tâm.
· Nắp vát chắc chắn và dễ mở.
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: không áp dụng
	Hộp 12 vị trí
	1

	14. 
	Sinh phẩm phát hiện đa tác nhân virus Panel 1
	1. Mục đích: Dùng để xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây nhiễm trùng đường hô hấp Panel 1
2. Thành phần:
· Bộ kit gồm các thành phần mồi, enzyme, đệm, nước sinh học phân tử, chứng dương và chứng nội kiểm.
· Các thành phần của bộ kit đã được pha sẵn để thực hiện phản ứng real-time RT-PCR 1 bước phát hiện đồng thời các tác nhân: virus cúm A, cúm B, RSV A, RSV B, cúm A-H1, cúm A-H1pdm09, cúm A-H3
3. Bảo quản: ≤ âm 20oC
4. Hạn sử dụng: ≥ 8 tháng
	Bộ 100 phản ứng
	1

	15. 
	Sinh phẩm phát hiện đa tác nhân virus Panel 2
	1. Mục đích: Dùng để xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây nhiễm trùng đường hô hấp Panel 2
2. Thành phần:
· Bộ kit gồm các thành phần mồi, enzyme, đệm, nước sinh học phân tử, chứng dương và chứng nội kiểm.
· Các thành phần của bộ kit đã được pha sẵn để thực hiện phản ứng real-time RT-PCR 1 bước phát hiện đồng thời các tác nhân: Adenovirus, Enterovirus, MPV, PIV1, PIV2, PIV3, PIV4
3. Bảo quản: ≤ âm 20oC
4. Hạn sử dụng: ≥ 8 tháng
	Bộ 100 phản ứng
	1

	16. 
	Sinh phẩm phát hiện đa tác nhân virus Panel 3
	1. Mục đích: Dùng để xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây nhiễm trùng đường hô hấp Panel 3
2. Thành phần:
· Bộ kit gồm các thành phần mồi, enzyme, đệm, nước sinh học phân tử, chứng dương và chứng nội kiểm.
· Các thành phần của bộ kit đã được pha sẵn để thực hiện phản ứng real-time RT-PCR 1 bước phát hiện đồng thời các tác nhân: Bocavirus, Rhinovirus, CoV OC43, CoV NL63, CoV 229E
3. Bảo quản: ≤ âm 20oC
4. Hạn sử dụng: ≥ 8 tháng
	Bộ 100 phản ứng
	1

	17. 
	Đầu côn có lọc 20 µl
	1. Mục đích: Đầu côn dùng để hút mẫu/ hóa chất trong kĩ thuật xét nghiệm
2. Mô tả:
· Đầu côn có lọc thể tích 0,5-20 µl, trong suốt
· Chất liệu: Polypropylene, Không có RNase/Dnase, Nonpyrogenic. 
· Màng lọc ngăn chặn sự lây nhiễm chéo từ mẫu này sang mẫu khác, ức chế và chặn các hạt khí dung, không chứa chất ức chế DNA, không bị nhiễm bẩn nuclease
· Đóng gói trong các giá có đáy kín, có nắp đậy
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng
	Hộp 1.000 chiếc
	2
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